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Câu 1: (2 điểm) Giới thiệu chung về thế giới sống, phân loại, nguồn gốc sinh vật

a. Vẽ sơ đồ hệ thống phân loại 5 giới sinh vật của Whittacker? Hãy cho biết các căn cứ chính để phân chia sinh giới thành 5 giới? Hãy nêu những điểm hạn chế của hình thức phân loại này? 

b. Vì sao trong hệ thống phân loại hiện nay nấm được tách khỏi giới Thực vật và được xếp thành giới riêng – giới Nấm?


Câu 2: (2 điểm) Thành phần hóa học tế bào

a. Phân biệt  cấu trúc và vai trò của xellulôzơ, tinh bột và glicôgen trong tế bào.

b. Vì sao khi ta nấu canh cua (cua giã nhỏ và được lọc lấy nước để nấu canh) thì có hiện tượng đóng lại từng mảng nổi lên mặt nước nồi canh?

 Câu 3: (2 điểm) Cấu trúc tế bào

a. Một tế bào trong cơ thể đa bào khác với động vật đơn bào về những đặc điểm nào?

b. Khi uống nhiều rượu hoặc uống thuốc quá liều thì loại tế bào nào, bào quan nào trong cơ thể người phải tích cực làm việc để khử độc cho tế bào của cơ thể? Hãy cho biết cơ chế khử độc của bào quan đó?

Câu 4: (2 điểm) Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào (Đồng hóa)

a. Trong chu trình Canvin:

1. Khi tắt ánh sáng: một chất tăng, một chất giảm. Đó là những chất nào?

     2. Khi giảm nồng độ CO2: một chất tăng, một chất giảm. Đó là những chất nào?

     Giải thích?

b. So sánh cấu trúc lục lạp của tế bào nhu mô lá và tế bào bao bó mạch ở thực vật C4?

Câu 5: (2 điểm) Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào (Dị hóa)

a. Chuỗi chuyền electron trong hô hấp tế bào sinh vật nhân sơ khác với chuỗi chuyền electron trong hô hấp tế bào sinh vật nhân thực ở những điểm nào?       

b. Người ta giữ khoai tây tuần thứ nhất trong không khí sạch, tuần thứ 2 trong nitơ sạch, tuần thứ 3 lại giữ trong không khí sạch. Lượng CO2 giải phóng ra trong thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị dưới đây. Hãy giải thích kết quả thí nghiệm?

Câu 6: (2 điểm) Truyền tin tế bào + Phương án thực hành

a. Giải thích tại sao, người bị nhiễm khuẩn Vibrio cholerae nhanh chóng bị mắc tiêu chảy cấp và nếu không được điều trị đúng cách có thể dẫn đến tử vong do mất muối và nước. Biết rằng, độc tố tiêu chảy thực chất là một enzim làm biến đổi hóa học G-protein liên quan đến điều tiết lượng muối và nước.

b. Có 6 ống nghiệm, mỗi ống chứa 20ml nước cất. Người ta tiến hành các thí nghiệm như sau:

- Ống nghiệm 1: Cho thêm vi khuẩn Gram dương.

- Ống nghiệm 2: Cho thêm vi khuẩn Gram dương + 5ml nước bọt.

- Ống nghiệm 3: Cho thêm vi khuẩn Gram dương + thuốc pênicillin.
- Ống nghiệm 4: Cho thêm vi khuẩn cổ + 5ml nước bọt.

- Ống nghiệm 5: Cho thêm tế bào thực vật + 5ml nước bọt.
- Ống nghiệm 6: Cho thêm tế bào hồng cầu + 5ml nước bọt.
Hãy dự đoán kết quả của các thí nghiệm trên sau một khoảng thời gian? Giải thích?

Câu 7: (2 điểm) Phân bào (Lý thuyết + bài tập)

a. Thời gian của pha G1 ở tế bào hồng cầu, tế bào hợp tử, tế bào gan, tế bào thần kinh có gì khác nhau? Giải thích.

b. Một tế bào sinh dục sơ khai cái tiến hành nguyên phân một số đợt và đã được môi trường cung cấp 1140 nhiễm sắc thể đơn mới hoàn toàn. Trong quá trình nguyên phân trên, tại kỳ giữa người ta đếm được có 76 cromatit ở mỗi tế bào. Các tế bào con được tạo ra chuyển sang vùng chín tiến hành giảm phân tạo ra các giao tử.

1. Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài và số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai nói trên. 

2. Tính số cách phân ly có thể có của các nhiễm sắc thể kép ở kỳ sau 1.

3. Xác định khả năng xuất hiện một hợp tử mang 2 nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bà nội và 5 nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ ông ngoại là bao nhiêu?

4. Nếu trong quá trình giảm phân nói trên có hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng xảy ra trao đổi chéo đơn, thì khả năng xuất hiện loại hợp tử không mang nhiễm sắc thể từ bà nội là bao nhiêu? 

Câu 8: (2 điểm) Chuyển hóa vật chất, sinh trưởng, sinh sản của VSV

a. Tại sao người ta lại cho rằng Archaea là ranh giới giữa vi khuẩn và sinh vật nhân thực?
b. Đặc điểm nổi bật trong cấu trúc màng tế bào vi khuẩn ưa lạnh, vi khuẩn Micoplasma?

c. Thế nào là quá trình nitrat hoá và phản nitrat hoá. Các vi khuẩn tham gia vào hai quá trình này có kiểu hô hấp gì? Tại sao nói chúng có vai trò trái ngược nhau? 

Câu 9: (2 điểm) Virut

a. Tại sao prophagơ ít khi chuyển thành phagơ độc? 

b. Hệ gen của các retrovirut (như HIV) và virut ADN kép có enzim phiên mã ngược (như HBV) đều có enzim phiên mã ngược nhưng chúng lại có cơ chế tái bản vật chất di truyền khác nhau. Em hãy chỉ ra những điểm khác biệt đó.

c. Nhiều người cùng tiếp xúc với một loại virut gây bệnh, tuy nhiên có người mắc bệnh, có người không mắc bệnh. Giả sử rằng những người không mắc bệnh là do có các gen kháng virut. Hãy cho biết gen kháng virut ở những người không mắc bệnh quy định tổng hợp những loại prôtêin nào?

Câu 10: (2 điểm) Bệnh truyền nhiễm, miễn dịch

a. Vì sao các bệnh do vi rút gây ra thường nguy hiểm?

b. Giải thích tại sao khi ghép thuỷ tinh thể nhân tạo vào mắt một người hỏng thuỷ tinh thể thì không gây phản ứng miễn dịch để loại bỏ thuỷ tinh thể đó?

c. Sự khác biệt giữa phân tử MHC-I và MHC-II trong trình diện kháng nguyên như thế nào?
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